
Trình độ CM, ngành hoặc 
chuyên ngành đào tạo

Tin học Ngoại ngữ

5

A Sự nghiệp Y tế 1

1 Trạm Y tế xã Thuận Hóa 1 Y sĩ
Y sĩ hạng IV 

(V08.03.07)
YT

Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

ngành: Y sĩ đa khoa

Chứng chỉ 
A Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
A tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
sự nghiệp

B Sự nghiệp khác 4

Phần I. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

Trình độ CMNV, năng lực theo yêu cầu

HUYỆN TUYÊN HÓA

Tên đơn vị 
Vị trí việc 

làm

 ỦY BAN NHÂN DÂN

Chỉ 
tiêu 

tuyển 
dụng

Phụ lục 02

TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016
(Kèm theo Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện)

Mã số 
dự xét 
tuyển

Chức danh, 
hạng, mã số 
chức danh 

nghề nghiệp

TT Ghi chú
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B Sự nghiệp khác 4

1 Trung tâm Tư vấn- Xây dựng 1

Kỹ thuật, 

khảo sát, 

thiết kế công 

trình xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Kỹ sư hạng III 

(V.05.02.07)
KSDD

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành: 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
tự trang 

trãi

1 Văn phòng
Văn thư trung 

cấp (02.008)
VTTC

Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

ngành: Tin học có chứng chỉ Văn 

thư lưu trữ 

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

1

Giám sát thi 

công xây 

dựng công 

trình

 Kỹ sư hạng III 

(V.05.02.07)
KT-KS

Tốt nghiệp đại học trở lên các 

chuyên ngành: Xây dựng hoặc 

Xây dựng cầu đường

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
tự trang 

trãi

Ban quản lý các dự án kinh tế 

miền núi
2
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3
Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất
1

Cấp giấy 

chứng nhận 

quyền sử 

dụng đất

Địa chính viên 

hạng III 

(V.06.01.02)

ĐCV
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành Quản lý đất đai

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
tự trang 

trãi

12

2 Phóng viên

Phóng viên 

hạng III (Mã số: 

V.11.02.06)

PVĐ

Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành: Báo chí hoặc Văn học, 

Lịch sử có Chứng chỉ nghiệp vụ 

báo chí 08 tuần trở lên

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

1 Kỹ thuật viên

Kỹ thuật viên 

hạng IV 

(V.05.02.08) 

KTVĐ

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

ngành: Công nghệ kỹ thuật điện 

tử, truyền thông; Điện tử viễn 

thông hoặc Phát thanh truyền 

hình

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
sự nghiệp

Phần II. XÉT TUYỂN

1 Đài Truyền thanh- Truyền hình
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2 Trạm Khuyến nông 1
Chăn nuôi và 

trồng trọt

Kiểm nghiệm 

viên chăn nuôi 

hạng III 

(V.03.07.20) 

KNKN

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

các ngành Chăn nuôi; Trồng trọt 

hoặc Khuyến nông và phát triển 

nông thôn 

Chứng chỉ 
A Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
A tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
sự nghiệp

3 Ban quản lý Rừng phòng hộ 2 Bảo vệ rừng

Kiểm lâm viên 

trung cấp 

(10.228)

KLV

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các 

ngành: Lâm nghiệp; Kiểm lâm; 

Lâm sinh; Quản lý tài nguyên 

rừng và môi trường hoặc Lâm 

học

Chứng chỉ 
A Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
A tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
sự nghiệp
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1

Cấp giấy 

phép xây 

dựng

Trợ giúp viên 

pháp lý 

(03.290)

TGVX

D

Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành: Luật hoặc Tài chính tín 

dụng 

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

1 Tư pháp 

Trợ giúp viên 

pháp lý 

(03.290)

TGVTP
Tốt nghiệp đại học trở lên các 

chuyên ngành về Luật 

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

1
Chính sách 

xã hội 

Trợ giúp viên 

pháp lý 

(03.290)

TGVCS

Tốt nghiệp đại học trở lên các 

ngành: Quản trị nhân lực; Công 

tác xã hội hoặc Luật

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

1

Hướng dẫn, 

cung cấp 

biểu mẫu, thu 

lệ phí 

Trợ giúp viên 

pháp lý 

(03.290)

TGVB

M

Tốt nghiệp đại học trở lên các 

chuyên ngành: Luật Hành chính; 

Luật Tư pháp hoặc Công nghệ 

thông tin 

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

1
Đăng kí kinh 

doanh 

Trợ giúp viên 

pháp lý 

(03.290)

TGVK

D

Tốt nghiệp đại học trở lên các 

chuyên ngành: Luật Kinh doanh; 

Luật Kinh tế; Luật Thương Mại; 

Luật Tài chính-Ngân hàng-Chứng 

khoán; Quản trị kinh doanh hoặc 

Chứng chỉ 
B Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

4

Trung tâm giao dịch một cửa 

liên thông (Văn phòng 

HĐND&UBND)

Biên chế 
sự nghiệp
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(03.290)
khoán; Quản trị kinh doanh hoặc 

Tài chính ngân hàng

trở lên trở lên

5 Hội Người mù 1

Phụ trách 

công tác Hội 

Người mù 

huyện

Chuyên viên 

(01.003)
CVNM

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên 

ngành: Hành chính học, Luật 

hành chính hoặc Lịch sử 

Chứng chỉ 
A Tin học 

trở lên

Chứng chỉ 
B tiếng Anh 

trở lên

Biên chế 
sự nghiệp

17

Lê Nam Giang

Tuyên Hóa, ngày  27 tháng 6 năm 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Cộng XTĐC+XT

(đã ký)
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